
 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- NGHỀ PHỔ THÔNG 

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022 

                                 Áp dụng từ tuần 23 (28/02/2022) 
Buổi sáng- Học trực tuyến 

TT Họ và tên MÔN 
Thứ 2/tiết Thứ 3/tiết Thứ 4/tiết Thứ 6/tiết 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 NGUYỄN VĂN BẢY GDQP 11A4,5 11A6,7   11A1,2,3 11A8,9         

2 ĐÀO HỒNG TRƯỜNG GDQP         10A7,8 10A9,10     

3 ĐẶNG PHAN SƠN TD 10A1,2  10A1,2  10A3  10A3        

GDQP  10A1,2  10A4,5  10A3,6         

4 BÙI NGỌC THÚY TD  10A4,5 10A4,5       10A6,7 10A6,7    

5 PHẠM THỊ THU HIỀN TD  11A4,5 11A4,5  11A6,7 11A6,7 11A8,9 11A8,9       

6 PHẠM T.T HƯƠNG TD 10A8,9 10A8,9 10A10 10A10  11A1 11A1  11A2,3 11A2,3     

Buổi chiều- Học trực tiếp 

TT Họ và tên MÔN 
Thứ 2/tiết Thứ 3/tiết Thứ 4/tiết Thứ 6/tiết 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 NGUYỄN VĂN BẢY TD 12A9 12A10 12A9 12A10           

2 ĐÀO HỒNG TRƯỜNG GDQP     12A5 12A6 12A5 12A6       

3 NGUYỄN VĂN TUẤN TD         12A7  12A7 12A8  12A8 

GDQP 12A2 12A9 12A10 12A1 12A4 12A5 12A6 12A3  12A7   12A8  

4 BÙI NGỌC THÚY TD 12A1 12A2 12A1 12A2 12A3 12A3 12A4 12A4       

Nghề phổ thông 

TT Họ và tên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

T1-T3 T1-T3 T1-T3 T1-T3 T1-T3 T1-T3 

1 Bùi Thị Kim Liên 11A2 11A1   11A3  

2 Phạm Thị Tường Vi   11A4    

3 Lương Thúy Lan  11A5     

4 Đặng Thị Minh   11A6    

5 Nguyễn Thị Nữ   11A7    

6 H’ Bơn Êban 11A8      

7 Nguyễn Thị Hồng 11A9      

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 02 năm 2022 

                   P.Hiệu trưởng 

                      Phan Bá Lê Hiền 


